
1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

01 Kiều Văn Công 29/10/1997 8 9 7 8 7 7 7 8 7.70 0 0

02 Đỗ Văn Duy 15/08/1994 7 10 7 6 9 8 8 7 7.70 0 0

03 Nguyễn Tiến Đạt 5/12/96 6 8 7 5 6 7 7 7 6.65 0 0

04 Nguyễn Xuân Hiệp 4/11/97 6 7 6 5 7 6 6 6 6.10 0 0

05 Nguyễn Xuân Huy 5/1/96 8 7 7 7 7 5 7 6 6.75 0 0

06 Nguyễn Văn Hưng 1/8/96 6 7 7 5 7 5 7 6 6.25 0 0

07 Nguyễn Văn Phương 11/7/92 7 8 7 7 6 5 7 8 7.00 0 0

08 Trương Văn Thuấn 22/09/1996 6 8 7 6 6 5 8 7 6.70 0 0

09 Nguyễn Văn Tùng 10/1/97 7 8 7 8 6 5 7 6 6.85 0 0

Tổng: 09 Sinh viên. 1 2

2 3

3 3

4 3

5 2

6 2

7 2

8 3

Ghi chú: Sinh viên phải đăng ký học lại những học phần bị điểm dưới 5

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2016

Uỷ viên thư ký Người lập bảng

Hoàng Nhật Thanh Trịnh Tiến Hoà

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

STT Họ tên Ngày sinh

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC TIẾP
(Kèm theo biên bản ngày          tháng         năm 2016)

Khoá: 42                         Lớp: 42CĐT

Toán cao cấp 1

Hóa học đại cương

Vật liệu công nghiệp

Vật liệu linh kiện điện tử

Ghi 

chú(*)

Anh CB1

Vẽ kỹ thuật

Học kỳ 1
 Học kỳ 1

2015 - 2016

Cơ học ứng dụng

Tin học đại cương
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